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1 124011-0001 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 10/07/1990 Gia Lai Kinh Chi Nhánh Cty CP Cát Điền
ĐH Kỹ Thuật Công 

Nghệ TPHCM
CQ Quản trị kinh doanh 2011 TB o

2 124011-0002 Mai Văn Duy Nam 25/06/1988 Nam Định Kinh 01/04/2011
Cty TNHH TVTK XDGT Đại 

Hùng
CĐ Viễn Đông TPHCM CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o

3 124011-0003 Đoàn Phạm Kim Long Nam 16/01/1990 Vĩnh Long Kinh TS tự do CĐ Kinh Tế TPHCM CQ Quản trị kinh doanh 2010 Khá o

4 124011-0004 Nguyễn Anh Tú Nam 14/10/1987 Bình Phước Kinh
Nhà Máy Chế Biến Cao Su Long 

Hà- Cty TNHH Cao su Phú 

Riềng

CĐ Kinh Tế Đối Ngoại CQ Quản trị kinh doanh 2010 TBK o

5 124011-0005 Phạm Thị Kiều Hạnh Nữ 07/02/1990
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh TS tự do CĐ Kinh Tế TPHCM CQ Quản trị kinh doanh 2011 Khá o

6 124011-0006 Nguyễn Thị Phúc An Nữ 12/04/1989
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh TS tự do CĐ Kinh Tế TPHCM CQ Quản trị kinh doanh 2011 Khá o

7 124011-0007 Nguyễn Văn Tín Nam 08/04/1990 Long An Kinh TS tự do ĐH Sài Gòn CQ Quản trị kinh doanh 2011 Khá o

8 124011-0008 Ngô Quang Thắng Nam 21/07/1990 Bắc Giang Kinh 01/05/2011
Cty CP Đầu Tư Xây Dựng 

Khang Thịnh Land
CĐ CNTT TPHCM CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o

9 124011-0009 Nguyễn Thị Dung Nữ 02/02/1989 Thanh Hóa Kinh 10/03/2010
Chi Nhánh Ngân Hàng 

NN&PTNT Long Thành
CĐ CNTT TPHCM CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o

10 124011-0010 Nguyễn Thùy Trang Nữ 19/07/1990 Đăk Lăk Kinh 19/04/2011
Cty CP Phát Triển Kỹ Thuật 

Hưng Thịnh

CĐ Tài Chính - Hải 

Quan
CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o

11 124011-0011 Lê Ngọc Hoài Chung Nam 16/08/1989
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 01/04/2011

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước 

Lộc Thọ

CĐ Công Thương 

TPHCM
CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o

12 124011-0012 Lê Thị Thương Mến Nữ 17/05/1990
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh TS tự do

CĐ Công Thương 

TPHCM
CQ Quản trị kinh doanh 2011 Khá o

13 124011-0013 Phạm Thị Hải Trang Nữ 06/09/1990 Quảng Ngãi Kinh 08/05/2011 Cty CP Đầu Tư & TM Đông Tây CĐ CNTT TPHCM CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o

14 124011-0014 Nguyễn Thị Tuyết Nga Nữ 16/02/1990 Bến Tre Kinh 05/04/2011 Cty CP Đầu Tư & TM Đông Tây CĐ CNTT TPHCM CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o

15 124011-0015 Huỳnh Thị Xuân Ba Nữ 01/01/1991 Quảng Nam Kinh TS tự do
CĐ CNTT Hữu Nghị 

Việt Hàn
CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

16 124011-0016 Nguyễn Hoàng Trâm Nữ 05/01/1989 Đà Nẵng Kinh 01/03/2011 Công ty TNHH MTV Tín Châu
Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2011 TB o

17 124011-0017 Lê Thị Bích Hạnh Nữ 16/06/1990 Bình Định Kinh TS tự do
Cao đẳng Viễn đông 

Tp.HCM
CQ Quản trị kinh doanh 2011 Khá o

18 124011-0018 Nguyễn Thị Hồng Lựu Nữ 02/01/1991 Quảng Ngãi Kinh TS tự do
Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

19 124011-0019 Lê Thanh Truyền Nam 01/07/1990 Hà Tĩnh Kinh 01/02/2010
Công ty TNHH kinh doanh 

Khoáng sản và vận tải Khánh 

Việt

Cao đẳng Công thương 

TP.HCM
CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o
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20 124011-0020 Bùi Thị Bảo Ngọc Nữ 17/06/1990 Đồng Nai Kinh 01/06/2011
Trung tâm Viễn thông 5 Viễn 

thông Đồng Nai

Đại học Công nghiệp 

TP.HCM
CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o

21 124011-0021 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 09/10/1990
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 10/03/2011

Công ty Cổ phần Thương mại đối 

tác Việt

Cao đẳng Viễn đông 

Tp.HCM
CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o

22 124011-0022 Phạm Thị Mỹ Chi Nữ 11/12/1991 Gia Lai Kinh TS tự do
Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

23 124011-0023 Thái Thị Thương Thương Nữ 24/11/1991 Phú Yên Kinh TS tự do
Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

24 124011-0024 Đặng Kỳ Duyên Nữ 10/06/1991 Đăk Lăk Kinh TS tự do
Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

25 124011-0025 Nguyễn Thị Thúy An Nữ 16/08/1989
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh 01/05/2010

Công ty TNHH Coop Mart Sài 

Gòn

Cao đẳng Văn hóa Nghệ 

thuật và Du lịch Sài Gòn
CQ Quản trị kinh doanh 2012 TBK o

26 124011-0026 Vũ Đức Toàn Nam 28/02/1990 Lâm Đồng Kinh 10/04/2011
Công ty Cổ phần Đầu tư xây 

dựng Khanh Thịnh Land

Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Tp.HCM
CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o

27 124011-0027 Phạm Thảo Ngọc Nữ 02/09/1991 Quảng Nam Kinh TS tự do
Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

28 124011-0028
Nguyễn Trịnh 

Thái
Nguyên Nam 31/05/1989 Khánh Hòa Kinh 05/04/2011

Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Tân Hưng Hiệp

Cao đẳng Kinh tế Tp. 

HCM
CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o

29 124011-0031 Nguyễn Thanh Nữ Nữ 16/07/1991 Bình Định Kinh 10/06/2011 Công ty TNHH TM Trung Tín
Cao đẳng Bách Khoa Đà 

Nẵng
CQ Quản trị kinh doanh 2012 TBK o

30 124011-0032 Lê Thị Thanh Nhung Nữ 01/02/1991 Quảng Nam Kinh 05/07/2011 Công ty TNHH MTV Lâm Anh
CĐ CNTT Hữu Nghị 

Việt Hàn
CQ Quản trị kinh doanh 2012 TB o

31 124011-0033 Dương Thị Thúy Nữ 13/07/1989 Đăk Lăk Kinh 02/08/2011
Công ty TNHH MTV XD Thuận 

Thành Đạt

Đại học Xây dựng Miền 

Trung
CQ Quản trị kinh doanh 2011 TB o

32 124011-0034 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 18/08/1987 Phú Yên Kinh TS tự do
Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2012 Giỏi o

33 124011-0035
Trần Nguyễn 

Quỳnh
Uyên Nữ 03/12/1987 Bình Định Kinh 01/02/2010

Công ty Cổ phần Khách sạn 

Hoàng Yến

Cao đẳng Đức Trí Đà 

Nẵng
CQ Quản trị du lịch 2009 TBK x

34 124011-0036 Nguyễn Thảo Tuyền Nữ 22/06/1990 Tiền Giang Kinh 16/06/2009
Công ty TNHH Dịch vụ Đông 

Giao

Đại học Nguyễn Tất 

Thành
CQ Quản trị kinh doanh 2011 TB o

35 124011-0037 Vũ Hồng Hạnh Nữ 25/01/1991 Quảng Nam Kinh TS tự do

Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

36 124011-0038 Trần Tuấn Dũng Nam 12/12/1984 Nam Định Kinh
Công ty Cổ phần Đầu tư Cái 

Mép

Cao đẳng Tài chính - 

Hải quan
CQ Kế Toán 2008 TBK x

37 124011-0039 Đặng Ngọc Thuận Nữ 02/02/1991 Kiên Giang Kinh TS tự do Đại học Sài Gòn CQ Quản trị văn phòng 2012 Khá x

38 124011-0040 Ngô Thị Kiều Hoa Nữ 29/12/1990 Đồng Nai Kinh TS tự do Đại học Sài Gòn CQ Quản trị văn phòng 2012 Khá x

39 124011-0041 Nguyễn Thị Hà Nữ 30/06/1990 Nghệ An Kinh Đại học Sài Gòn CQ Quản trị văn phòng 2012 TBK x ƯT2

40 124011-0042 Nguyễn Nhật Hạ Quỳnh Nữ 08/09/1991 Đà Nẵng Kinh TS tự do
Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o
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41 124011-0043 Hồ Diệu Ngọc Nữ 05/09/1990
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh TS tự do

Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

42 124011-0044 Mạc Thị Ngọc Mai Nữ 16/10/1991 Đà Nẵng Kinh
Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2012 TBK o

43 124011-0045 Lê Thị Ngọc Bích Nữ 13/12/1989 Đăk Lăk Kinh TS tự do
Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2010 Khá o

44 124011-0046 Trần Thị Phương Thảo Nữ 02/01/1990 Bình Thuận Kinh TS tự do Đại học Sài Gòn CQ Quản trị văn phòng 2012 Khá x

45 124011-0047
Nguyễn Thị 

Thanh
Huyền Nữ 12/10/1989 Hà Tĩnh Kinh TS tự do

Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 

thuật Hà Nội
CQ Kế Toán 2012 Khá x

46 124011-0048 Lữ Thị Như Phương Nữ 30/11/1991 Đà Nẵng Kinh TS tự do
Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

47 124011-0049 Đỗ Tường Dâng Nam 27/06/1987 Bình Định Kinh 26/06/2011 Công ty TNHH Mực in VMAX
Cao đẳng Kinh tế 

TP.HCM
CQ Quản trị kinh doanh 2012 TBK o

48 124011-0050 Võ Thị Kim Yên Nữ 01/01/1988 Quảng Nam Kinh 01/08/2011 Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Đại học Bình Dương CQ
Quản trị kinh doanh

(Kế toán)
2010 TBK o

49 124011-0051 Lê Hoài Đạt Nam 23/06/1989 Kon Tum Kinh TS tự do
Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2011 Khá o

50 124011-0052 Lê Thị Oanh Nữ 10/11/1988 Thanh Hóa Kinh 01/08/2011 Ngân hàng TMCP Á Châu Đại học Đồng Nai CQ Quản trị văn phòng 2011 TBK x ƯT2

51 124011-0053 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 17/02/1987 Bến Tre Kinh TS tự do Đại học Trà Vinh CQ Quản trị văn phòng 2009 Khá x

52 124011-0054 Trần Lê Toàn Nam 19/08/1984 Ninh Bình Kinh 01/05/2010
Công ty Cổ phần Đầu tư Cái 

Mép

Cao đẳng Tài chính - 

Hải quan
CQ Tin Học- Kế Toán 2007 TB x

53 124011-0055 Phạm Thị Hạnh Nữ 17/12/1990 Bình Thuận Kinh
Công ty TNHH Vận tải Thương 

mại Dịch vụ Thành An

Cao đẳng Cộng đồng 

Bình Thuận
CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o

54 124011-0056 Trần Thị Thới Nữ 09/08/1989 Bến Tre Kinh 01/07/2011
Công ty TNHH TM DV Nam 

Quốc Sơn

Cao đẳng Công thương 

TP.HCM
CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o

55 124011-0057 Nguyễn Văn Hiếu Nam 09/06/1990 Thanh Hóa Kinh 01/07/2011
Công ty TNHH TM DV Nam 

Quốc Sơn

Cao đẳng Công thương 

TP.HCM
CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o

56 124011-0058 Trần Cao Trí Nam 04/08/1990 Đà Nẵng Kinh 21/07/2011
Công ty Cổ phần Tin học Sài 

Gòn

Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2012 TB o

57 124011-0059 Trần Vũ Phương Nam 17/02/1989 Tiền Giang Kinh 23/07/2011 Công ty TNHH Nhân Viettravel
Đại học Quốc tế Hồng 

Bàng Tp.HCM
CQ Quản trị KD Du Lịch 2012 TBK x

58 124011-0060 Huỳnh Đại Lợi Nam 29/04/1988 Tiền Giang Kinh 01/01/2011
Công ty TNHH XNK Thái Thành 

Nhân

Cao đẳng Kinh tế 

Tp.HCM
CQ Quản trị kinh doanh 2011 TBK o

59 124011-0061 Nguyễn Việt Hùng Nam 14/11/1987 Đồng Tháp Kinh 15/10/2010 Siêu thị Sài Gòn
Cao đẳng Kinh tế Đối 

ngoại
CQ Quản trị kinh doanh 2010 TBK o

60 124011-0062 Đỗ Văn Lập Nam 15/01/1991 Bình Định Kinh 02/05/2011
Doanh nghiệp Tư nhân SX 

TMDV Cơ khí Minh Tân

Cao đẳng Công thương 

TP.HCM
CQ Quản trị kinh doanh 2012 TBK o

61 124011-0063 Huỳnh Thị Bích Trâm Nữ 12/02/1991 Kon Tum Kinh 10/07/2011
Liên hiệp HTX Vận tải Thành 

phố

Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 TBK o
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62 124011-0064 Cao Thị Minh Giang Nữ 23/06/1991 Lâm Đồng Kinh 01/01/2011 Trại Giống Cây Trồng Lâm Hà
Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 TBK o

63 124011-0065 Phạm Thị Tình Nữ 01/06/1991 Nghệ An Kinh 30/07/2011
Công ty Cổ phần XD Đầu tư 

Phát triển Thế giới Năng Lượng 

Xanh

Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 TBK o

64 124011-0066 Lưu Thị Xuân Trang Nữ 15/02/1991
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh TS tự do

Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

65 124011-0067 Trần Thị Phương Loan Nữ 01/08/1991
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh TS tự do

Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

66 124011-0068 Nguyễn Thị Băng Châu Nữ 26/03/1991
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh TS tự do

Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

67 124011-0069 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 01/08/1987 Bến Tre Kinh TS tự do
Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 Giỏi o

68 124011-0070 Nguyễn Ngọc An Tâm Nữ 11/03/1991 Đồng Nai Kinh TS tự do
Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

69 124011-0071
Nguyễn Thụy 

Uyên
Trân Nữ 22/09/1991 Bình Dương Kinh 01/07/2011

Công ty TNHH MTV Châu Hoa 

Việt
Học Viện CN BCVT CQ Quản trị kinh doanh 2012 TBK o

70 124011-0072 Trần Hồ Như Ý Nữ 23/04/1991
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh TS tự do

Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

71 124011-0073 Nguyễn Trúc Thảo Nữ 15/06/1991 Bến Tre Kinh TS tự do
Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 Giỏi o

72 124011-0074 Huỳnh Thị Thanh Hằng Nữ 23/07/1991
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh

Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 TBK o

73 124011-0075 Trần Bảo Vi Nữ 20/03/1991 Gia Lai Kinh TS tự do
Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

74 124011-0076 Dương Thị Kiều Diễm Nữ 21/08/1991 Long An Kinh 04/04/2011
Công ty TNHH Bao Bì Thảo 

Việt

Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 TBK o

75 124011-0077 Đào Ngọc Phượng Nữ 08/10/1991
Tp.Hồ Chí 

Minh
Kinh TS tự do

Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

76 124011-0078 Huỳnh Thị Ngọc Xuyến Nữ 16/01/1990 Long An Kinh TS tự do
Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

77 124011-0079 Ngô Thị Nhung Nữ 02/08/1991 Nghệ An Kinh TS tự do
Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

78 124011-0080 Bùi Thị Thúy Vân Nữ 22/12/1991 Nam Định Kinh TS tự do
Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o

79 124011-0081 Đỗ Minh Hoàng Nam 16/04/1991 Quảng Nam Kinh 25/07/2011
Công ty TNHH DV TM Kinh 

doanh Nhà Lê Khương

Cao đẳng Kinh tế Đối 

ngoại
CQ Quản trị kinh doanh 2012 TBK x

80 124011-0082 Nguyễn Quang Đình Nam 21/03/1991
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
Kinh 01/08/2011

Công ty TNHH Công nghệ Mạng 

Xuyên Việt

Cao đẳng Kinh tế Đối 

ngoại
CQ Quản trị kinh doanh 2012 TBK x

81 124011-0083 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 23/03/1991 Bắc Giang Kinh 08/08/2011 Bưu điện Trảng - Tây Ninh
Học viện Công nghệ 

BCVT
CQ Quản trị kinh doanh 2012 TBK o

82 124011-0084 Trương Thị Vi Nữ 14/10/1991 Quảng Nam Kinh TS tự do
Cao đẳng Công nghệ 

Thông tin Hữu nghị Việt 

- Hàn

CQ Quản trị kinh doanh 2012 Khá o
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TT Mã hồ sơ Họ tên đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Dân 

tộc

Thời gian 

bắt đầu CT
Đơn vị công tác Trƣờng cấp bằng

Hình 

thức 

ĐT

Ngành ĐT
Năm 

TN

Xếp 

loại 

TN

BSKT
Ƣu 

tiên
Ghi Chú

83 124011-0085 Lê Thế Tùng Nam 18/09/1990 Thanh Hóa Kinh 01/08/2011 Cty TNHH MTV Châu Hoa Việt Học viện CNBCVT CQ Quản trị kinh doanh 2012 TBK o

PHÓ GIÁM ĐỐC

Danh sách này có : 83 thí sinh

KT.GIÁM ĐỐC

Người Lập  Biểu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Phạm Hải Quỳnh TS.VŨ TUẤN LÂM
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